
STT Họ và Tên
Năm 
sinh

Nam Nữ Số CMND
Ngày/tháng/ 

năm cấp 
CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị

Ký tên nộp bài 
thi và xác nhận 

thông tin cá 
nhân

320 Nguyễn Tấn Sang 1998 X 058098000005 11/05/2016
Cục cảnh sát

ĐKQL cư trú và 
DLQG về dân cư

321 La Thanh Thiên 2000 X 251222076 12/08/2016
Công an tỉnh Lâm 

Đồng

322 Trần Thị Bích Hằng 1999 X 312442830 11/07/2018
Công an tỉnh Tiền 

Giang

323 Lê Thị Hồng Loan 1997 X 321569196 20/07/2012
Công an tỉnh Bến 

Tre

324 Phạm Quốc Đạt 1997 X 077097001712 13/09/2018
Cục cảnh sát

ĐKQL cư trú và 
DLQG về dân cư

325 Bùi Thanh Nhi 1999 X  079199007653 26/04/2018
Cục cảnh sát

ĐKQL cư trú và 
DLQG về dân cư

326 Nguyễn Diệp Linh 1998 X  215466033 06/05/2013
Công an tỉnh Bình 

Định

327 Nguyễn Quỳnh Mai 1997 X 025836184 10/05/2015
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh 

328 Lê Dương Nhất Loan 1998 X 025812702 30/07/2013
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh 

261-263 Nguyễn 
Hồng Đào, Phường 
14, quận Tân Bình, 
Thành phố Hồ Chí 

Minh

CHI NHÁNH 
CÔNG TY 
CỔ PHẦN 
THƯƠNG 
MẠI DỊCH 
VỤ CỔNG 

VÀNG - NHÀ 
HÀNG KICHI 

KICHI

Gian hàng L3-02A, 
TTTM Vincom số 
216 Võ Văn Ngân, 
phường Bình Thọ, 

quận Thủ Đức, Thành 
phố Hồ Chí Minh

CHI NHÁNH 
CÔNG TY 
CỔ PHẦN 
THƯƠNG 
MẠI DỊCH 
VỤ CỔNG 

VÀNG - NHÀ 
HÀNG KICHI 

KICHI

     Mẫu 3a: DANH SÁCH CÁ NHÂN, TỔ CHỨC THI  KIẾN THỨC ATTP CA 15H00 NGÀY 17.10.2018 
TẠI CÔNG TY CỔNG VÀNG



STT Họ và Tên
Năm 
sinh

Nam Nữ Số CMND
Ngày/tháng/ 

năm cấp 
CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị

Ký tên nộp bài 
thi và xác nhận 

thông tin cá 
nhân

329 Đinh Hoàng Tân 1998 X 025843493 19/03/2014
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh 

330 Cao Sỹ Kiêm 1997 X 026050228 01/06/2015
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh 

331
Cao Thị Phương 
Oanh

1987 X 079187000672 29/02/2016
Cục cảnh sát

ĐKQL cư trú và 
DLQG về dân cư

332 Huỳnh Thị Cúc 1994 X 273498143 22/07/2009
Công an tỉnh Bà Rịa 

- Vũng Tàu

333 Nguyễn Thị Thương 1997 X 264490914 27/01/2015
Công an tỉnh Ninh 

Thuận

334 Trần Quang Thái 1993 X 37153258 25/07/2008
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh 

335
Trần Thị Phương 
Dung

1997 X 025517019 20/07/2011
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh 

336 Đặng Quang Thịnh 1998 X 212584508 30/05/2016
Công an tỉnh Quảng 

Ngãi

337 Nguyễn Thuý Hon 1995 X 381823599 30/05/2013
Công an tỉnh Cà 

Mau

338 Tất Đạt Phi 1996 X 025584216 08/02/2012
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh 

Lô F33, tầng 1 TTTM 
Aeon Tân Phú 

Celadon, 30 Bờ Bao 
Tân Thắng, phường 
Sơn Kỳ, quận Tân 

Phú, Thành phố Hồ 
Chí Minh

CHI NHÁNH 
CÔNG TY 
CỔ PHẦN 
THƯƠNG 
MẠI DỊCH 
VỤ CỔNG 

VÀNG - NHÀ 
HÀNG GOGI 

HOUSE



STT Họ và Tên
Năm 
sinh

Nam Nữ Số CMND
Ngày/tháng/ 

năm cấp 
CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị

Ký tên nộp bài 
thi và xác nhận 

thông tin cá 
nhân

339 Châu Khải Phàm 2000 X 381892886 24/07/2015
Công an tỉnh Cà 

Mau

340 Trần Yến Nhi 1998 X 362579466 11/04/2016
Công an tỉnh An 

Giang

341
Nguyễn Trần Công 
Tráng

1999 X 352456376 10/06/2013
Công an tỉnh An 

Giang

342 Vũ Thị Lan Anh 1998 X 272767890 21/07/2015
Công an tỉnh Đồng 

Nai

343 Nguyễn Thúy Vy 1998 X 321603110 24/09/2015
Công an tỉnh Bến 

Tre

344 Nguyễn Trung Hiếu 1987 X 024017097 12/05/2014
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh 

345 Lý Phương Khanh 1959 X 280057141 18/02/2011
Công an tỉnh Bình 

Dương

346 Đoàn Quốc Hùng 1999 X 331832979 20/03/2014
Công an tỉnh Vĩnh 

Long

347 Thạch Thi Huyền 1998 X 366260385 24/02/2018
Công an tỉnh Sóc 

Trăng

348 Võ Huỳnh Trinh 1999 X  051199000078 21/07/2017
Cục cảnh sát

ĐKQL cư trú và 
DLQG về dân cư

149-151 Nguyễn Đức 
Cảnh, phường Tân 

Phong, Quận 7, Thành 
phố Hồ Chí Minh

CHI NHÁNH 
CÔNG TY 
CỔ PHẦN 
THƯƠNG 
MẠI DỊCH 
VỤ CỔNG 

VÀNG - NHÀ 
HÀNG GOGI 

HOUSE



STT Họ và Tên
Năm 
sinh

Nam Nữ Số CMND
Ngày/tháng/ 

năm cấp 
CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị

Ký tên nộp bài 
thi và xác nhận 

thông tin cá 
nhân

349 Nguyễn Văn Vàng 1999 X 215452070 13/05/2014
Công an tỉnh Bình 

Định

350 Trần Thanh Trúc 1999 X 366208634 23/02/2017
Công an tỉnh Sóc 

Trăng

351
Huỳnh Ngọc Thanh 
Phương

2000 X 352638884 07/10/2017
Công an tỉnh An 

Giang

352 Hứa Phan Quỳnh My 1999 X 272626964 23/10/2013
Công an tỉnh Đồng 

Nai

353 Nguyễn Minh Thịnh 2000 X 079200008306 28/06/2011
Cục cảnh sát

ĐKQL cư trú và 
DLQG về dân cư

354 Lý Huy Hoàng 1995 X 0254464759 20/06/2011
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh 

355 Cao Nam Phát 2000 X 079200013788 24/07/2017
Cục cảnh sát

ĐKQL cư trú và 
DLQG về dân cư

356 Hà Linh Phượng 2002 X 381987976 04/06/2018

357 Hồ Lê Kim Ngân 1997 X 025859282 15/04/2014
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh 

358
Trần Quang Nhật 
Linh

1998 X 272578581 13/01/2013
Công an tỉnh Đồng 

Nai

229-231 Đinh Tiên 
Hoàng, phường Tân 
Định, Quận 1, Thành 

phố Hồ Chí Minh

CHI NHÁNH 
CÔNG TY 
CỔ PHẦN 
THƯƠNG 
MẠI DỊCH 
VỤ CỔNG 

VÀNG - NHÀ 
HÀNG GOGI 

HOUSE



STT Họ và Tên
Năm 
sinh

Nam Nữ Số CMND
Ngày/tháng/ 

năm cấp 
CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị

Ký tên nộp bài 
thi và xác nhận 

thông tin cá 
nhân

359 Lâm Kiều Ý 1999 X 025823123 27/02/2014
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh 

360 Hồ Thị Hồng Ngọc 2000 X 272705487 09/08/2014
Công an tỉnh Đồng 

Nai

361 Cao Thị Kim Yến 2000 X 261582844 11/07/2016
Công an tỉnh Bình 

Thuận

362 Đỗ Minh Luân 2000 X 301737911 15/08/2017
Công an tỉnh Long 

An

363 Võ Thị Thiên Kim 2000 X 077300000295 27/05/2016
Cục cảnh sát

ĐKQL cư trú và 
DLQG về dân cư

364
Bạch Thiện Hoài 
Nhân

1999 X 025877672 03/10/2014
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh 

365 Nguyễn Phước Đạt 1998 X 026088157 27/07/2015
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh 

366 Nguyễn Thị Nhung 1998 X 174910690 18/09/2013
Công an tỉnh Thanh 

Hóa

367 Cao Thị Kiều Trinh 1997 X 025826041 05/10/2013
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh 

368
Dườn Ngọc Trâm 
Anh

1998 X 352444432 03/05/2013
Công an tỉnh An 

Giang

198 Phan Xích Long, 
Phường 2, quận Phú 

Nhuận, Thành phố Hồ 
Chí Minh

CHI NHÁNH 
CÔNG TY 
CỔ PHẦN 
THƯƠNG 
MẠI DỊCH 
VỤ CỔNG 

VÀNG - NHÀ 
HÀNG GOGI 

HOUSE



STT Họ và Tên
Năm 
sinh

Nam Nữ Số CMND
Ngày/tháng/ 

năm cấp 
CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị

Ký tên nộp bài 
thi và xác nhận 

thông tin cá 
nhân

369
Nguyễn Văn Hữu 
Nghị

1995 X 371720694 17/09/2018
Công an tỉnh Kiên 

Giang

370 Lê Quốc An 1991 X 024763066 21/05/2012
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh 

371 Trương Thị Mỹ Linh 1963 X 020584428 19/02/2009
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh 

372 Dương Thị Anh Đào 1969 X 023147712 06/01/2011
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh 

373 Đỗ Trung Nghĩa 1984 X 024035440 14/08/2002
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh 

374
Phạm Thị Kim 
Quyên 

1992 X 301409369 29/01/2007
Công an tỉnh Long 

An

375 Trịnh Thanh Nam 1995 X 025616216 28/05/2012
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh 

376 Vương Vĩ Thanh 1997 X 026040315 06/05/2015
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh 

377 Trương Minh Hiếu 1995 X 025366381 27/10/2010
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh 

378 Hoàng Minh Tuấn 1998 X 025741868 17/07/2013
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh 

Lô T29, Tầng 3 
TTMS Aeon Bình 

Tân, Lô PT1, khu y tế 
kỹ thuật cao, số 532A 
Kinh Dương Vương, 

phường Bình Trị 
Đông B, quận Bình 
Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh

CHI NHÁNH 
CÔNG TY 
CỔ PHẦN 
THƯƠNG 
MẠI DỊCH 
VỤ CỔNG 

VÀNG - NHÀ 
HÀNG 

CRYSTAL 
JADE

Gian hàng L5-02+L5-
03 TTTM Vincom 

Thủ Đức, 216 Võ Văn 
Ngân, phường Bình 
Thọ, quận Thủ Đức, 
Thành phố Hồ Chí 

CHI NHÁNH 
CÔNG TY 
CỔ PHẦN 
THƯƠNG 
MẠI DỊCH 
VỤ CỔNG 

VÀNG - NHÀ 



STT Họ và Tên
Năm 
sinh

Nam Nữ Số CMND
Ngày/tháng/ 

năm cấp 
CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị

Ký tên nộp bài 
thi và xác nhận 

thông tin cá 
nhân

379 Nguyễn Thế Hiển 1997 X 272519466 23/02/2012
Công an tỉnh Đồng 

Nai

380
Nguyễn Hoài 
Phương Uyên

1998 X 312367858 19/03/2013
Công an tỉnh Tiền 

Giang

381 Nguyễn Thị Bông 1996 X 201704613 08/09/2016
Công an tỉnh Đà 

Nẵng

382 Phạm Vũ Huy Hoàng 2000 X 026046341 23/03/2016
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh 

383
Nguyễn Thị Thanh 
Huyền

1998 X 040198000099 19/01/2018
Cục cảnh sát

ĐKQL cư trú và 
DLQG về dân cư

384 Trần Vĩnh Phúc 1998 X 272627817 09/11/2014
Công an tỉnh Đồng 

Nai

385 Võ Ngọc Đô 1999 X 261534780 14/08/2014
Công an tỉnh Bình 

Thuận

386 Đoàn Thị Quỳnh Anh 2000 X 079300008765 29/05/2017
Cục cảnh sát

ĐKQL cư trú và 
DLQG về dân cư

387 La Nguyên Huy 1990 X 024467069 23/05/2006
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh 

388 Tạ Hoàng Duy 2000 X 025980811 13/04/2015
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh 

Thành phố Hồ Chí 
Minh

VÀNG - NHÀ 
HÀNG 

HUTONG

Số 1 Quang 
Trung,ường 3, quận 
Gò Vấp, Thành phố 

Hồ Chí Minh

CHI NHÁNH 
CÔNG TY 
CỔ PHẦN 
THƯƠNG 
MẠI DỊCH 
VỤ CỔNG 

VÀNG - NHÀ 
HÀNG 

HUTONG

331A Nguyễn Trãi, 
phường Nguyễn Cư 

Trinh, Quận 1, Thành 
phố Hồ Chí Minh

CHI NHÁNH 
CÔNG TY 
CỔ PHẦN 
THƯƠNG 
MẠI DỊCH 
VỤ CỔNG 

VÀNG - NHÀ 



STT Họ và Tên
Năm 
sinh

Nam Nữ Số CMND
Ngày/tháng/ 

năm cấp 
CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị

Ký tên nộp bài 
thi và xác nhận 

thông tin cá 
nhân

389 Huỳnh Dũng Bá 1996 X 025426604 26/02/2011
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh 

390 Trần Thành Ân 2000 X 026073306 03/09/2015
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh 

391 Diệp Thị Khuyến Út 1992 X 334631328 20/04/2007
Công an tỉnh Trà 

Vinh

392
Phạm Thị Thùy 
Trang

1996 X 312327603 17/11/2011
Công an tỉnh Tiền 

Giang

393 Lê Thị Thanh Tuyền 1998 X 025738426 15/04/2013
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh 

394 Lai Thị Thúy Vân 2000 X 352530370 26/04/2018
Công an tỉnh An 

Giang

395 Đặng Văn Sơn 1994 X 261375801 14/08/2011
Công an tỉnh Bình 

Thuận

396 Phùng Mỹ Dinh 1998 X 025742600 09/04/2013
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh 

397 Huỳnh Kỳ Anh 1998 X 334978902 12/01/2016
Công an tỉnh Trà 

Vinh

398 Phan Anh Nghĩa 1995 X 272461539 09/06/2011
Công an tỉnh Đồng 

Nai

phố Hồ Chí Minh
VÀNG - NHÀ 

HÀNG 
ASHIMA

11 Tú Xương, Phường 
7, Quận 3, Thành phố 

Hồ Chí Minh

CHI NHÁNH 
CÔNG TY 
CỔ PHẦN 
THƯƠNG 
MẠI DỊCH 
VỤ CỔNG 

VÀNG - NHÀ 
HÀNG 

ASHIMA



STT Họ và Tên
Năm 
sinh

Nam Nữ Số CMND
Ngày/tháng/ 

năm cấp 
CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị

Ký tên nộp bài 
thi và xác nhận 

thông tin cá 
nhân

399 Đặng Thị Thùy Tươi 1997 X 206220087 08/01/2013
Công an tỉnh Quảng 

Nam

400 Đỗ Thanh Hào 2000 X 352603972 04/09/2017
Công an tỉnh An 

Giang

401 Lê Công Minh 2000 X 026046679 07/02/2015
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh 

402 Huỳnh Lê Đăng Sang 1997 X 221448041 29/08/2018
Công an tỉnh Phú 

Yên

403 Nguyễn Đắc Phú 2000 x 381927939 08/01/2016
Công an tỉnh Cà 

Mau

404 Huỳnh Thanh Tú 1996 x 079096007446 03/05/2018
Cục cảnh sát

ĐKQL cư trú và 
DLQG về dân cư

405 Lý Trần Bội Sang 1996 x 025480838 07/11/2011
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh 

406 Nguyễn Chí Trí 1995 x 312247521 08/11/2015
Công an tỉnh Tiền 

Giang

407 Nguyễn Văn Bình 1990 X 241243060 08/07/2013
Công an tỉnh Đắk 

Lắk

408 Lê Ngọc Thủy 1999 X 281288121 06/03/2017
Công an tỉnh Bình 

Dương

35A Nguyễn Đình 
Chiểu, phường 

ĐaKao, Quận 1, 
Thành phố Hồ Chí 

Minh

CHI NHÁNH 
CÔNG TY 
CỔ PHẦN 
THƯƠNG 
MẠI DỊCH 
VỤ CỔNG 

VÀNG - NHÀ 
HÀNG 

ASHIMA

Tầng 5, Lô 5-02 
TTTM Vạn Hạnh 

Mall, số 11 Sư Vạn 
Hạnh, Phường 12, 

Quận 10, Thành phố 
Hồ Chí Minh

CHI NHÁNH 
CÔNG TY 
CỔ PHẦN 
THƯƠNG 
MẠI DỊCH 
VỤ CỔNG 

VÀNG - NHÀ 
HÀNG 

OSAKA 
OHSHO

CHI NHÁNH 
CÔNG TY 



STT Họ và Tên
Năm 
sinh

Nam Nữ Số CMND
Ngày/tháng/ 

năm cấp 
CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị

Ký tên nộp bài 
thi và xác nhận 

thông tin cá 
nhân

409 Võ Yến Phương 1998 X 291180559 09/02/2013
Công an tỉnh Tây 

Ninh

410
Vương Phạm Ngọc 
Thịnh

1992 X 024780201 24/09/2007
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh 

411 Lâm Gia Huy 1999 x 079099007909 09/05/2017
Cục cảnh sát

ĐKQL cư trú và 
DLQG về dân cư

412 Tạ Thị Đức 1995 x 211467778 31/05/2018
Công an tỉnh Đắk 

Lắk

413 Nguyễn Thị Bảo Ni 1999 X 312385839 22/08/2013
Công an tỉnh Tiền 

Giang

414 Trần Kim Ngân 1999 X 321761861 07/04/2014
Công an tỉnh Bến 

Tre

415 Nguyễn Tuyết Trinh 2000 X 251182158 14/10/2015
Công an tỉnh Lâm 

Đồng

416 Phạm Thanh Tùng 1999 X 312395588 04/10/2013
Công an tỉnh Tây 

Ninh

417 Phạm Quang Đô 1998 X 072099002801 23/08/2016
Cục cảnh sát

ĐKQL cư trú và 
DLQG về dân cư

418
Nguyễn Thụy Khánh 
Ngọc

2000 X 026023780 24/07/2015
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh 

Tầng 5, Lô 5-02 
TTTM Vạn Hạnh 

Mall, số 11 Sư Vạn 
Hạnh, Phường 12, 

Quận 10, Thành phố 
Hồ Chí Minh

CÔNG TY 
CỔ PHẦN 
THƯƠNG 
MẠI DỊCH 
VỤ CỔNG 

VÀNG - NHÀ 
HÀNG GOGI 

HOUSE

Lô 2-39 TTTM SC 
Vivo City, số 1058 
Nguyễn Văn Linh, 

phường Tân Phong, 
Quận 7, Thành phố 

Hồ Chí Minh

CHI NHÁNH 
CÔNG TY 
CỔ PHẦN 
THƯƠNG 
MẠI DỊCH 
VỤ CỔNG 

VÀNG - NHÀ 
HÀNG 

SUMO BBQ

134+136+120/9+120/
11 Lê Lai, phường 

Bến Thành, Quận 1, 
Thành phố Hồ Chí 

Minh

CHI NHÁNH 
CÔNG TY 
CỔ PHẦN 
THƯƠNG 
MẠI DỊCH 
VỤ CỔNG 

VÀNG - NHÀ 
HÀNG 



STT Họ và Tên
Năm 
sinh

Nam Nữ Số CMND
Ngày/tháng/ 

năm cấp 
CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị

Ký tên nộp bài 
thi và xác nhận 

thông tin cá 
nhân

419 Đặng Lê Bích Hiền 1996 X 017478597 12/12/2013
Công an thành phố 

Hà Nội

420
Nguyễn Thị Hoàng 
Kiều Diễm

1965 X 340505615 06/05/2015
Công an tỉnh Đồng 

Tháp

421 Đinh Thị Cẩm Giang 1987 X 024340892 25/07/2011
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh 

422 Trần Thị Ngưng 1975 X 025930292 27/07/2014
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh 

423
Nguyễn Đinh Duy 
Quang

1998 X 272572552 03/01/2013
Công an tỉnh Đồng 

Nai

424
Lê Ngọc Bảo 
Nguyên

2000 X 086300000067 05/08/2016
Cục cảnh sát

ĐKQL cư trú và 
DLQG về dân cư

425  A Mách Alyfinl 1996 X 025493885 04/08/2011
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh 

426 Lê Phúc Tạo 1999 X 312413846 03/03/2017
Công an tỉnh Tiền 

Giang

427 Trần Hoàng Tuấn 2000 X 026047110 16/07/2015
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh 

428 Đỗ công Danh 1998 X 272543266 27/03/2014
Công an tỉnh Đồng 

Nai

120 Bis Nguyễn Đình 
Chiểu, phường 

ĐaKao, Quận 1, 
Thành phố Hồ Chí 

Minh

CHI NHÁNH 
CÔNG TY 
CỔ PHẦN 
THƯƠNG 
MẠI DỊCH 
VỤ CỔNG 

VÀNG - NHÀ 
HÀNG 

SUMO BBQ

HÀNG 
SUMO BBQ



STT Họ và Tên
Năm 
sinh

Nam Nữ Số CMND
Ngày/tháng/ 

năm cấp 
CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị

Ký tên nộp bài 
thi và xác nhận 

thông tin cá 
nhân

429 Lê Công Hậu 1997 X 191991689 11/08/2012
Công an tỉnh Thừa

Thiên Huế

430
Nguyễn Thanh Thảo 
Nguyên

1997 X 221442476 01/06/2015
Công an tỉnh Khánh 

Hòa

431 Nguyễn Đức Nhân 1999 X 079099006151 22/03/2017
Cục cảnh sát

ĐKQL cư trú và 
DLQG về dân cư

432 Nguyễn Đông Giàu 1998 X 025744937 27/03/2014
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh 

433
Nguyễn Thị Kiều 
Anh

1997 X 352398226 31/05/2012
Công an tỉnh An 

Giang

434 Lâm Ngọc Châu 1992 x 079192006259 28/06/2018
Cục cảnh sát

ĐKQL cư trú và 
DLQG về dân cư

435 Nguyễn Tuấn Nam 1999 x 079099007918 06/09/2017
Cục cảnh sát

ĐKQL cư trú và 
DLQG về dân cư

436 Nguyễn Tiến Bình 1997 x 025716392 22/01/2013
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh 

437 Nguyễn Thanh Nhi 1997 x 079197000918 05/09/2016
Cục cảnh sát

ĐKQL cư trú và 
DLQG về dân cư

438
Mai Nguyễn Hữu 
Khương

1996 X 025567647 27/04/2015
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh 

L4-14-15+16 Tầng 4 
TTTM Vincom Mega 
Mall, 161 Xa lộc Hà 
Nội, phường Thảo 

Điền, Quận 2, Thành 
phố Hồ Chí Minh

CHI NHÁNH 
CÔNG TY 
CỔ PHẦN 
THƯƠNG 
MẠI DỊCH 
VỤ CỔNG 

VÀNG - NHÀ 
Lô 1F43, tầng 1 

TTTM LotteMart Gò 
Vấp, số 18 Phan Văn 
Trị, Phường 10, quận 
Gò Vấp, Thành phố 

Hồ Chí Minh

CHI NHÁNH 
CÔNG TY 
CỔ PHẦN 
THƯƠNG 
MẠI DỊCH 
VỤ CỔNG 

VÀNG - NHÀ 



STT Họ và Tên
Năm 
sinh

Nam Nữ Số CMND
Ngày/tháng/ 

năm cấp 
CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị

Ký tên nộp bài 
thi và xác nhận 

thông tin cá 
nhân

439 Lê Thanh Tú 1999 X 312385708 30/12/2016
Công an tỉnh Tiền 

Giang

440 Phan Quang Nam 1996 X 025468325 27/03/2011
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh 

441 Lương Chấn Hồng 1997 X 079097005057 30/05/2017
Cục cảnh sát

ĐKQL cư trú và 
DLQG về dân cư

442 Huỳnh Công Thưởng 1998 X 215458446 26/07/2017
Công an tỉnh Bình 

Định

443 Đoàn Thái Nguyên 1998 X 245321644 24/07/2018
Công an tỉnh Đắc 

Nông

444 Trần Minh Thâu 1999 X 371969134 04/06/2018
Công an tỉnh Kiên 

Giang

445
Nông Ngọc Hoàng 
Anh

1997 X 281183301 10/04/2018
Công an tỉnh Bình 

Dương

446 Nguyễn Văn Phúc 2000 X 312410588 12/06/2014
Công an tỉnh Tiền 

Giang

447 Lê Trần Thanh Kim 2000 X 079300001411 21/03/2016
Cục cảnh sát ĐKQL 
cư trú và DLQG về 

dân cư

448
Nguyễn Thị Thanh 
Tâm

1999 X 215487130 23/05/2018
Công an tỉnh Bình 

Định

Lô T26, Tầng 3 
TTMS Aeon Bình 

Tân, PT1 khu y tế kỹ 
thuật cao, số 532A 

Kinh Dương Vương, 
phường Bình Trị 

Đông B, quận Bình 
Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh

CHI NHÁNH 
CÔNG TY 
CỔ PHẦN 
THƯƠNG 
MẠI DỊCH 
VỤ CỔNG 

VÀNG - NHÀ 
HÀNG KICHI 

KICHI

B3-23-24 Tòa nhà 
Vincom Centre, 70-72 

Lê Thánh Tôn, 
phường Bến Nghé, 
Quận 1, Thành phố 

Hồ Chí Minh

CHI NHÁNH 
CÔNG TY 
CỔ PHẦN 
THƯƠNG 
MẠI DỊCH 
VỤ CỔNG 

VÀNG - NHÀ 
HÀNG GOGI 

HOUSE



STT Họ và Tên
Năm 
sinh

Nam Nữ Số CMND
Ngày/tháng/ 

năm cấp 
CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị

Ký tên nộp bài 
thi và xác nhận 

thông tin cá 
nhân

449 Hồ Nhựt Tâm 1997 X 341892031 06/08/2013
Công an tỉnh Đồng 

Tháp

450 Trịnh Thị Ánh Đào 1999 X 273678042 06/07/2014
Công an tỉnh Bà Rịa 

- Vũng Tàu

451 Chu Tuấn Anh 1998 x 251175319 08/08/2015
Công an tỉnh Lâm 

Đồng

452 Đặng Ngọc Kiên 1998 x 025935480 30/07/2014
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh 

453
Đào Hoàng Nhật 
Mai

2000 x 025977291 16/02/2016
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh 

454 Đỗ Thị Thúy Hồng 1984 x 023684357 31/07/2014
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh 

455 Đoàn Kim Hiếu 1996 x 385720075 04/06/2013
Công an tỉnh Bạc 

Liêu

456 Đàm Thị Thu Huyền 1998 x 231179385 25/01/2015
Công an tỉnh Gia 

Lai

457 Lâm Tấn Lộc 1997 x 025638271 13/05/2012
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh 

458 Lê Phương Quý 1998 x 231127662 23/03/2016
Công an tỉnh Gia 

Lai



STT Họ và Tên
Năm 
sinh

Nam Nữ Số CMND
Ngày/tháng/ 

năm cấp 
CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị

Ký tên nộp bài 
thi và xác nhận 

thông tin cá 
nhân

459 Nguyễn Hoa Mỹ 1997 x 025484865 04/01/2012
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh 

460 Nguyễn Ngọc Thành 1994 x 273533136 15/02/2015
Công an tỉnh Bà Rịa 

- Vũng Tàu

461 Nguyễn Quốc Anh 1997 x 077097001517 19/06/2018
Cục cảnh sát

ĐKQL cư trú và 
DLQG về dân cư

462 Nguyễn Thị Hải Hà 1998 x 079198003950 26/07/2017
Cục cảnh sát

ĐKQL cư trú và 
DLQG về dân cư

463
Nguyễn Thị Thái 
Phiên 

1989 x 225370863 25/11/2009
Công an tỉnh Khánh 

Hòa

464
Nguyễn Thị Thanh 
Tâm 

1995 x 025242762 05/03/2010
Công an Thành phố 

Hồ
Chí Minh

465
Nguyễn Trọng Tuấn 
Kiệt

2000 x 191970794 18/08/2016
Công an tỉnh Thừa

Thiên Huế

466 Phạm Anh Tuấn 1994 x 025313987 01/07/2010
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh 

467 Phạm Mạnh Hùng 1999 x 025815654 16/10/2013
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh 

468 Thái Thiện Đức 1995 x 381769972 14/04/2014
Công an tỉnh Cà 

Mau

13 Lê Quý Đôn, 
Phường 6, Quận 3, 
Thành phố Hồ Chí 

Minh

CHI NHÁNH 
CÔNG TY 
CỔ PHẦN 
THƯƠNG 
MẠI DỊCH 
VỤ CỔNG 

VÀNG - NHÀ 
HÀNG 
ISUSHI



STT Họ và Tên
Năm 
sinh

Nam Nữ Số CMND
Ngày/tháng/ 

năm cấp 
CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị

Ký tên nộp bài 
thi và xác nhận 

thông tin cá 
nhân

469 Trần Bách Diệp 1998 x 241738291 13/10/2015
Công an tỉnh Đắk 

Lắk

470 Trần Thị Ngọc Lài 1999 x 072199002405 05/08/2018
Cục cảnh sát

ĐKQL cư trú và 
DLQG về dân cư

471 Triệu Thị Kim Hoa 1985 x 081285000126 20/04/2016
Cục cảnh sát

ĐKQL cư trú và 
DLQG về dân cư

472 Võ Thanh Hiền 1998 x 079199006618 31/10/2017
Cục cảnh sát

ĐKQL cư trú và 
DLQG về dân cư

473 Phạm Quốc Tùng 1991 x 215135811 08/04/2006
Công an tỉnh Bình 

Định


